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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi  

trên địa bàn xã Hà Nam năm 2026 

  

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13, Luật số 146/2025/QH15; Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 

19/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông 

nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

Thực hiện Thông báo số 377/TB-SNNMT ngày 02/02/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, 

mèo nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026. 

Để chủ động phòng chống bệnh Dại cho động vật, nhằm ngăn chặn bệnh Dại 

lây từ động vật sang người, UBND xã xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin 

phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi nhằm giảm thiểu việc truyền 

lây vi rút Dại trên đàn chó, mèo và bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người, từng 

bước khống chế bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi. Đạt 100% số lượng chó, mèo 

trên địa bàn xã được tiêm phòng vắc xin Dại.  

2. Yêu cầu  

Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối kết hợp chặt 

chẽ, đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể đến các thôn; huy động được toàn dân tích 

cực tham gia thực hiện tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi. Đạt 100% số 

lượng chó, mèo trong diện tiêm phòng được tiêm phòng vắc xin Dại. 

II. TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH DẠI CHO ĐÀN CHÓ, MÈO  

1. Đối tượng, tỷ lệ tiêm phòng  

- Chó, mèo nuôi mới chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh Dại. Chó, mèo đã 

được tiêm vắc xin phòng bệnh Dại năm 2025 và hết thời gian miễn dịch bảo hộ.  

- Yêu cầu đạt tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho 100% chó, mèo nuôi 

trong độ tuổi tiêm phòng trên địa bàn thành phố.  

- Lịch tiêm phòng bệnh Dại:  
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+ Mũi tiêm đầu tiên: Chó/mèo từ 12 tuần tuổi trở lên; chó, mèo con từ mẹ 

chưa được tiêm phòng bệnh Dại có thể tiêm sớm hơn (4 - 8 tuần tuổi).  

+ Tiêm nhắc lại: Định kỳ 01 lần/năm sau mũi tiêm đầu tiên.  

2. Thời gian tiêm phòng  

- Triển khai tiêm phòng đợt chính từ ngày 01/3/2026 - 30/5/2026.  

- Hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho đàn chó, mèo nuôi mới phát sinh đã 

đến tuổi tiêm phòng; chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm chính hoặc chó, mèo 

đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ theo quy định.  

3. Khuyến cáo sử dụng vắc xin phòng bệnh Dại động vật  

Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dại đã được Cục Chăn nuôi Thú y cấp giấy 

chứng nhận lưu hành tại Việt Nam. 

Liều lượng, đường tiêm, thời gian tiêm nhắc lại: theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất vắc xin.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Kinh tế  

- Hướng dẫn các thôn, nhân viên thú y xã tổ chức điều tra, thống kê đàn chó, 

mèo nuôi tới từng hộ dân trên địa bàn; Tổng hợp số liệu đăng ký vắc xin tiêm 

phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi năm 2026 gửi về Trạm Thủy sản, Chăn nuôi 

và Thú y Hải Dương trước ngày 26/02/2026; công tác thống kê đàn chó, mèo nuôi 

đến từng hộ dân, lập sổ và lưu giữ sổ ghi chép số lượng chó, mèo nuôi; số lượng 

chó, mèo thuộc diện tiêm phòng tại thời điểm triển khai đợt tiêm chính và số lượng 

chó, mèo nuôi phải tiêm bổ sung hàng tháng.  

- Cử cán bộ tiếp nhận vắc xin từ Trạm Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y; chỉ 

đạo nhân viên thú y cơ sở tổ chức tiêm phòng bắt buộc vắc xin phòng bệnh Dại 

cho đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn, đạt tỷ lệ tiêm phòng 100% đối với chó, mèo 

trong độ tuổi tiêm phòng.  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân chủ động thực hiện kê khai hoạt động nuôi chó, mèo với Ủy ban nhân 

dân xã và tiếp nhận kê khai hoạt động nuôi chó, mèo theo quy định tại Thông tư 

số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc Hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt động chăn 

nuôi, Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra xử lý 

nghiêm các hộ nuôi chó, mèo không thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi; không 

tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi; không đeo rọ mõm cho chó 

hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng… theo 

quy định tại các Nghị định của Chính Phủ: số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 
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Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định số 

04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thú y; Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi và các quy định của pháp luật khác 

có liên quan. 

2. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

tác hại của bệnh Dại do chó, mèo mắc Dại cắn gây ra đối với sức khỏe cộng đồng 

nhằm nâng cao nhận thức để người dân tích cực tham gia công tác phòng chống 

bệnh Dại cho người và động vật và chủ động chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh 

Dại cho chó, mèo nuôi; cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; 

chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng 

cắn người; trường hợp để chó, mèo thả rông cắn người phải chi trả những chi phí 

liên quan theo quy định.  

3. Công an xã: Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, thành lập đội bắt 

giữ chó thả rông nơi công cộng, chó không đeo rọ mõm, chó/mèo mắc bệnh Dại, 

có dấu hiệu nghi mắc bệnh Dại.  

4. Các thôn trên địa bàn xã, nhân viên thú y xã 

- Tổ chức điều tra, thống kê đàn chó, mèo nuôi tới từng hộ dân trên địa bàn; 

Tổng hợp số liệu đăng ký vắc xin tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo nuôi năm 

2026 gửi về phòng Kinh tế trước ngày 24/02/2026; công tác thống kê đàn chó, 

mèo nuôi đến từng hộ dân, lập sổ và lưu giữ sổ ghi chép số lượng chó, mèo nuôi; 

số lượng chó, mèo thuộc diện tiêm phòng tại thời điểm triển khai đợt tiêm chính 

và số lượng chó, mèo nuôi phải tiêm bổ sung hàng tháng. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện kê khai hoạt động 

nuôi chó, mèo với Ủy ban nhân dân xã. 

- Tuyên truyền cán bộ và nhân dân trong thôn theo dõi chó, mèo nuôi; trường 

hợp phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường phải báo ngay cho chính quyền 

và cơ quan thú y; không ăn thịt chó, mèo mắc bệnh, ốm, chết; không vất xác chó, 

mèo ra nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ lây lan mầm bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm cho động vật và người. 

5. Trách nhiệm các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn xã  

- Kê khai hoạt động nuôi chó, mèo với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định 

tại Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt 

động chăn nuôi, Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt 

động chăn nuôi.  

- Chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo và thanh toán dịch 

vụ tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo nuôi theo quy định.  

- Nuôi chó tập trung phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, 

ảnh hưởng tới những người xung quanh.  

- Thường xuyên theo dõi chó, mèo nuôi; trường hợp phát hiện chó, mèo có 

biểu hiện bất thường phải báo ngay cho chính quyền và cơ quan thú y; không ăn 

thịt chó, mèo mắc bệnh, ốm, chết; không vất xác chó, mèo ra nơi công cộng gây ô 

nhiễm môi trường, nguy cơ lây lan mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho động 

vật và người.  

- Lưu giữ giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng bệnh Dại và xuất trình khi có 

yêu cầu của chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn. 

- Xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; đảm bảo vệ sinh môi 

trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng 

phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc 

xích giữ chó và có người dắt.  

- Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí 

cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó, mèo cắn, cào người thì chủ 

vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại và chịu các trách nhiệm khác 

theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, 

mèo nuôi trên địa bàn xã năm 2026. UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các 

ban ngành, đoàn thể xã, các cơ sở thôn, nhân viên thú y xã và nhân dân tổ chức 

thực hiện Kế hoạch./. 
 

Nơi nhận: 

- Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y; 
- Trạm TS, CN và TY Hải Dương; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ 
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